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PHÒNG GDĐT PHÚ GIÁO 

TRƯỜNG THCS PHƯỚC HÒA 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Số        /BC-THCS                     Phước Hòa, ngày     tháng  11  năm 2022 

 

BÁO CÁO 
Kết quả thực hiện công tác 3 công khai năm học 2021-2022, tình hình thực 

hiện công khai đầu năm học 2022-2023 và định hướng quản lý công tác 3 công 
khai các cơ sở giáo dục năm học 2022-2023 

 

Kính gửi: Phòng Giáo dục và Đào tạo Phú Giáo 

 

Căn cứ Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ Giáo dục 
và Đào tạo ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của Hệ 
thống giáo dục quốc dân; 

Căn cứ Công văn số 418/PGDĐT-TTr ngày 04/11/2022 của Phòng Giáo dục 
và Đào tạo Phú Giáo về việc thực hiện báo cáo công tác công khai năm học 2021-
2022 và định hướng công tác công khai năm học 2022-2023 theo hướng dẫn của 
Thông tư  số 36/2017/TT-BGDĐT; 

Trường  THCS Phước Hòa báo cáo kết quả thực hiện như sau: 

Phần thứ nhất 

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN QUY CHẾ CÔNG KHAI  
NĂM HỌC 2021-2022 

 

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH 

1. Nêu khái quát số lượng trường lớp, cán bộ quản lý (CBQL), giáo viên (GV), 
lớp, học sinh (HS) năm học 2021-2022 

1.1. Phát triển trường, lớp, học sinh 
Tổng số học sinh đầu năm học 2021-2022, Trường THCS Phước Hòa có 31 lớp 

với tổng số học sinh là 1127/548 nữ . Trong đó: Khối 6 gồm 7 lớp với tổng số 215/85 

nữ; Khối 7 gồm 9 lớp với tổng số 344/168 nữ; Khối 8 gồm 8 lớp với 313/171 nữ; 

Khối 9 gồm 7 lớp với 255/124 nữ.  

- Công tác duy trì sĩ số học sinh đến cuối năm học còn lại 1106/539 nữ. Trong 

đó: Khối 6 gồm 7 lớp với tổng số 215/87 nữ; Khối 7 gồm 9 lớp với tổng số 339/166 

nữ; Khối 8 gồm 8 lớp với 306/165 nữ; Khối 9 gồm 7 lớp với 246/121 nữ.  
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- Học sinh chuyển đến 25, chuyển đi 36, bỏ học 10, tỷ lệ 0,88%. 

- Học sinh dân tộc: 20/11 nữ.  Trong đó: Khối 6: 2/1 nữ; Khối 7: 7/5 nữ,; Khối 

8: 67/4 nữ; Khối 9: 4/1 nữ 

- Học sinh khuyết tật: 13/5 nữ. Trong đó: Khối 6: 2/1 nữ; Khối 7: 4/2 nữ, Khối 

8: 2/1 nữ; Khối 9: 5/1 

1.2. Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên  

Tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên toàn trường  là 62/46 nữ.  

- Ban Giám hiệu: 03/2 nữ.  

- Nhân viên hành chính: 11/8 nữ. Trong đó: Kế toán: 01; Văn thư: 01; Y tế: 01; 

BV: 02;  NVPV: 02; TV: 01; TB: 01; TTDL: 01; TPT: 01. 

- Giáo viện dạy lớp: 48/36 nữ. Trong đó: Toán: 09;  Lý: 03;  Hóa: 02;  Sinh: 05; 

Tin:  01; Văn: 05; Sử: 03; Địa: 03; GDCD: 02; TD: 04; Âm nhạc: 02; MT: 02; Công 

nghệ: 02; tiếng Anh: 05. 

Nhà trường còn thiếu 08 GV gồm Tin: 02; Văn: 03; Tiếng Anh: 02; Hóa 01. 

2. Tình hình chất lượng đội ngũ CBQL, GVDL như sau: 

- Cán bộ quản lý: 03/02 nữ. Trình độ ĐHSP: 3/3, tỷ lệ 100% 

- Giáo viên dạy lớp: 48/36 nữ: Trình độ Thạc sĩ 01/48, tỷ lệ 2,0%, ĐHSP: 39/48, 
tỷ lệ 81,3%, CĐSP 8/48, tỷ lệ 16,7%. 

3. Tình hình đầu tư duy tu, sửa chữa, xây mới của nhà trường năm học 2020-
2021 (nhà nước đầu tư, xã hội hoá, tài trợ…) 

3.1.Nhà nước đầu tư (không) 

3.2.Nguồn kinh phí tài trợ của các mạnh thường quân (không) 

II. KẾT QUẢ KIỂM TRA TÌNH HÌNH THỰC HIỆN 03 CÔNG KHAI 
CỦA NHÀ TRƯỜNG NĂM HỌC 2021-2022 

1. Kết quả 

a) Số lượng hồ sơ danh mục thực hiện công khai đủ các nội dung quy định tại 
Điều 4 Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT (đủ các danh mục) 

b) Đánh giá thực hiện công khai đủ các nội dung quy định tại Điều 4 Thông 
tư 36/2017/TT-BGDĐT 

- Nội dung chưa được công khai: không. Lý do: không 

c) Số lượng hồ sơ không thực hiện công khai: không 
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2. Đánh giá, nhận xét chung tình hình thực hiện 03 công khai của trường 
(hình thức, nội dung, chất lượng thông tin công khai? Cơ sở vật chất đáp ứng yêu 
cầu công tác công khai?). 

2.1. Hình thức công khai 

- Công khai trên bảng tin công khai trong đơn vị  

- Công khai trên Wedsite của đơn vị 

- Công khai trong các buổi họp hội đồng sư phạm nhà trường  

- Công khai trong các tổ chức đoàn thể  

- Công khai trong các hội nghị sơ, tổng kết 

2.2. Nội dung công khai 

- Các nội dung công khai thường xuyên: Quy chế chi tiệu nội bộ, kế hoạch thu 
chi các hoạt động thường xuyên. 

- Công khai các nội dung theo Thông tư 36/2017 về chất lượng giáo dục, về 
tài chính, cơ sở vật chất, trang thiết bị, về điều kiện tuyển sinh, về cơ sở vật chất, 
trang thiết bị, về số lượng, chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên. 

- Công khai về công tác bổ nhiệm, quy hoạch cán bộ kế cận 

- Công khai về công tác đào tạo bồi dưỡng 

- Công khai về công tác bán trú 

- Công khai về công tác dạy thêm, học thêm, dạy hai buổi trên ngày 

- Công khai về công tác chăm sóc sức khỏe học sinh 

2.3. Chất lượng thông tin công khai 

- Thông tin kịp thời 

- Chính xác 

- Trung thực 

2.4. Cơ sở vật chất đáp ứng nhu cầu công khai 

- Đáp ứng yêu cầu công tác công khai: 

+ Về vị trí công khai nơi tập trung đông người, dễ xem, an toàn, trên bảng tin 
trong đơn vị và ngoài cổng đơn vị. 

+ Công khai trên phương tiên thông tin đại chúng Wedsite dễ truy cập, nhanh 
chóng, mọi lúc mọi nơi. 
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Phần thứ hai 

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG KHAI ĐẦU NĂM HỌC 2022-2023 VÀ 
ĐỊNH HƯỚNG CÔNG TÁC 3 CÔNG KHAI CỦA TRƯỜNG NĂM HỌC 

2022-2023 

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG KHAI ĐẦU NĂM HỌC 2021-2022 

1. Khái quát tình hình trường, lớp đầu năm học 2022-2023 

Năm học 2022-2023, nhà trường có 29 lớp/1105 HS/533 nữ. Trong đó:  

- Khối 6 gồm 6 lớp/253 HS/113 nữ 

- Khối 7 gồm 6 lớp/220 HS/ 87 nữ 

- Khối 8 gồm 9 lớp/335 HS/172 nữ 

- Khối 9 gồm 8 lớp/295 HS/161 nữ 

* Công tác 02 buổi: 29 lớp/1105 HS , bán trú: 19 lớp/670 HS 

2. Tình hình chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên 
- Tổng cán bộ, giáo viên, công nhân viên nhà trường: 62/49 nữ, trong đó: Ban 

Giám hiệu: 3/2 nữ; Giáo viên dạy lớp: 48/39 nữ; Khối HCPV: 11/8 nữ. 

- Cán bộ quản lý: 03/02 nữ. Trình độ ĐHSP: 3/3, tỷ lệ 100 % 

- Giáo viên dạy lớp: 48/39 nữ: Trình độ Thạc sĩ 01, tỷ lệ 2,0 %, ĐHSP: 39/48, 
tỷ lệ 81,3 %, CĐSP 8/48, tỷ lệ 16,7 %. 

- Khối hành chính, phục vụ: 11/08 nữ (không tính trình độ đào tạo 04), trong 
đó: Đại học 05/7, tỷ lệ 71,4%, Cao đẳng 01/7, tỷ lệ 14,3%, Trung cấp 01/7, tỷ lệ 
14,3% 

3. Tình hình công khai đầu năm học 2022-2023 

a.1. Công khai về Cam kết chất lượng giáo dục của Trường THCS Phước Hòa 
năm học 2022-2023 (Biểu mẫu 09 kèm theo) 

a.2. Công khai về chất lượng giáo dục của Trường THCS Phước Hòa năm học 
2021-2022 (Biểu mẫu 10 kèm theo) 

a.3. Công khai về cơ sở vật chất của Trường THCS Phước Hòa năm học 2022-
2023 (Biểu mẫu 11 kèm theo) 

a.4. Công khai về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý, nhân viên của Trường 
THCS Phước Hòa (Biểu mẫu số 12 kèm theo) 

II. ĐỊNH HƯỚNG CÔNG TÁC 3 CÔNG KHAI NĂM HỌC 2022-2023 

1. Mục tiêu thực hiện công tác 3 công khai của trường 



 
 

5 
 

- Minh bạch về điều kiện tuyển sinh để nhân dân và phụ huynh học sinh nắm 
rõ để tạo cơ hội cho các em học sinh thâm gia học tập tại nhà trường 100% không 
để học sinh nào không được đi học, phòng tránh việc chạy trường, chạy lớp. 

- Minh bạch về chất lượng đội ngũ cán bộ giáo viên để nhân dân và phụ huynh 
học sinh yên tâm gửi côn em em học tại đơn vị, tranh gây hoang mang 

2. Nội dung 3 công khai các theo yêu cầu Biểu mẫu công khai (theo Thông 
tư 36/2017/TT-BGDĐT ) 

3. Định hướng nhiệm vụ các giải pháp thực hiện 

- Nghiên cứu kỹ Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT  và các văn bản hướng dẫn 
thực hiện 3 công khai của ngành. 

- Thường xuyên cập nhật thông tin, số liệu một cách chính xác, trung thực để 
thực hiện các mẫu công khai nhanh chóng, kịp thời. 

- Phân công từng thành viên phụ trách các nội dung công khai một cách cụ 
thể theo hướng dẫn của Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT.  

- Tăng cường các kênh thông tin công khai một cách nhanh chóng, kịp thời. 

Trên đây báo cáo kết quả thực hiện công tác 03 công khai năm học 2021-2022, 
tình hình thực hiện công khai đầu năm học 2022-2023 và định hướng quản lý công 
tác 3 công khai năm học 2022-2023 theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT của 
Trường THCS Phước Hòa./. 

Nơi nhận: 

- Phòng GDĐT; 

- HĐND xã PH; 

- Hội đồng trường; 

- BĐD CMHS; 

-Lưu: VT. 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 
 
 
             Nguyễn Hoàng Ngọc 

 


